PHỤ LỤC  DANH MỤC HÀNG HÓA
Gói thầu Cải tạo, sửa chữa Phòng CT tầng 1 nhà C2 khoa Chẩn đoán hình ảnh
Thuộc dự toán: Cải tạo, sửa chữa Phòng CT tầng 1nhà C2 

khoa Chẩn đoán hình ảnh
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu kỹ thuật 
	Đơn vị tính
	Số lượng

	I
	Phá dỡ tường ngăn
	
	
	

	1
	Phá dỡ tường 
	Phá dỡ tường chiều dày tường ≤ 22cm tường ngăn phòng đệm và tường ô kính chì: 

- Tường ngăn: (4,78x0,22x3,8) m

- Tường tạo cửa: (1,5x0,22x0,85) m
	m3
	4,2766

	2
	Tháo dỡ trần
	Tháo dỡ trần nhôm để thi công phá dỡ:

- Trần có kích thước: 4,78x5,7 m (dài x rộng)
	m2
	27,246

	II
	Cải tạo lắp đặt trần chì, hệ thống điện
	
	
	

	1
	Trát bạo cửa chì
	Trát bạo cửa chì, chiều dày trát 1,5cm, vữa xi măng M75 của tường ngăn phòng đệm và tường ô kính chì: trong đó: Bạo cựa 2 bên: 2 * (dài x rộng): 2x(1,2+0,85)x2x0,25 m
	m2
	2,05

	2
	Gia công, lắp đặt khung thép vách tường, trần
	Gia công, lắp đặt khung thép vách tường, trần:

- Tường: (4,78+5,7) x 2 x 3,8 m (dài x cao)

- Trần có kích thước: 4,78x5,7 m (dài x rộng)

- Trừ cửa đi 1 : -1,4x2,2 m (rộng x cao)

- Trừ cửa đi 2 : -0,9x2,2 m (rộng x cao)

- Trừ cửa sổ: -0,81x1,01 m (rộng x cao)
	m2
	101,0159

	3
	Thi công lắp đặt vách cản xạ 
	Thi công lắp đặt vách cản xạ 3 lớp.

- Tường: (4,78+5,7) x 2 x 3,8 m (dài x cao)

- Trừ cửa đi 1 : -1,4x2,2 m (rộng x cao)

- Trừ cửa đi 2 : -0,9x2,2 m (rộng x cao)

- Trừ cửa sổ: -0,81x1,01 m (rộng x cao)
	m2
	73,7699

	4
	Thi công vách phòng bằng nhựa Nano PVC
	Thi công vách phòng bằng nhựa Nano PVC bọc ngoài vách cản xạ

- Tường: (4,78+5,7) x 2 x 3,8 m (dài x cao)

- Trừ cửa đi 1 : -1,4x2,2 m (rộng x cao)

- Trừ cửa đi 2 : -0,9x2,2 m (rộng x cao)

- Trừ cửa sổ: -0,81x1,01 m (rộng x cao)
	m2
	73,7699

	5
	Thi công lắp đặt trần cản xạ 
	Thi công lắp đặt trần cản xạ 2 lớp.  - - Trần có kích thước: (dài x rộng) 4,78x5,7 m
	m2
	27,246

	6
	Thi công lắp đặt trần nhôm
	- Thi công lắp đặt trần nhôm tấm 600x600 mm bao gồm thay thế khung xương mới, lắp đặt trần nhôm không đục lỗ. 

- Trần có kích thước: (dài x rộng) 4,78x5,7 m
	m2
	27,246

	7
	Lắp đặt đèn âm trần
	Lắp đặt đèn âm trần 600x600 mm, công suất 50W, Quang thông 5250lm.
	Bộ
	4

	8
	Lắp đặt, thí nghiệm nối đất cọc tiếp địa
	Thi công hệ thông điện chờ để đấu nối
	Gói
	1

	9
	Thi công hệ thống điện ổ cắm, đường điện chiếu sáng, nối dây đường điện điều hòa
	Thi công hệ thống điện ổ cắm, đường điện chiếu sáng, nối dây đường điện điều hòa
	Gói
	1

	10
	Chi phí đo mức độ cản xạ phòng CT
	Đo mức độ cản xạ phòng CT trước và sau khi đặt máy, cung cấp giấy chứng nhận 
	Gói
	1


Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 29/10/2025)

	CÔNG TY…………….

Địa chỉ:………………….

Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường– Tỉnh Bắc Ninh        

Điện thoại: 0222 3 821 242 

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

Công ty/Cửa hàng/Đơn vị chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

1. Danh mục hàng hóa:

	Stt
	Danh mục hàng hóa/dịch vụ
	Yêu cầu
 kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng
	 Đơn giá (VNĐ) 
	Thành tiền
( VND)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	 
	 

	Tổng cộng:....
Bằng chữ:.................


2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Hàng hóa mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Bảo hành 12 tháng.
4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 05/11/2025.

5. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

	
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2025
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

